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TỜ TRÌNH
V/v ban hành Nghị quyết quy định hỗ trợ mức đóng BHYT và hỗ trợ bổ sung mức đóng BHXH tự nguyện cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

I. Căn cứ pháp lý, sự cần thiết ban hành Nghị quyết

1. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện;
2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết:

2.1. Đối với nhóm đối tượng tham gia BHYT được ngân sách hỗ trợ:

Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 quyết định hỗ trợ mức đóng BHYT cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Theo đó trên địa bàn tỉnh Hải Dương, các đối tượng: người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt BHYT); người thuộc hộ cận nghèo; Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình hiện nay đã được NSNN hỗ trợ mức đóng BHYT và có hiệu lực thực hiện đến hết 31/12/2020, cụ thể các mức hỗ trợ thêm như sau:
- Người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt BHYT) được ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT (ngoài 70% mức ngân sách nhà nước đã hỗ trợ). Năm 2019, toàn tỉnh chỉ có 01 đối tượng tham gia đóng BHYT, 6 tháng đầu năm 2020 có 03 đối tượng tham gia đóng BHYT.
- Người thuộc hộ cận nghèo được ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT (ngoài 70% mức ngân sách nhà nước đã hỗ trợ). Năm 2019, toàn tỉnh có 36.727 đối tượng tham gia đóng BHYT (trong đó NSNN hỗ trợ 21.404 triệu đồng). Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có 31.474 đối tượng tham gia đóng BHYT (trong đó NSNN hỗ trợ 12.662 triệu đồng).
- Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình được ngân sách hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHYT (ngoài 30% mức ngân sách nhà nước đã hỗ trợ). Năm 2019, toàn tỉnh có 7.976 đối tượng tham gia đóng BHYT (trong đó NSNN hỗ trợ 3.332 triệu đồng). Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có 12.965 đối tượng tham gia đóng BHYT (trong đó NSNN hỗ trợ 2.554 triệu đồng).
Đây là các nhóm đối tượng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nếu phải đóng một phần BHYT thì các đối tượng này cũng khó có khả năng để tham gia BHYT. Vì vậy, cần thiết tiếp tục duy trì thực hiện mức hỗ trợ đã được HĐND tỉnh quy định tại Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 cho giai đoạn 2021-2025 để hỗ trợ các nhóm đối tượng này.
2.2. Đối với nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện:

Thực hiện Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, người tham gia BHXH tự nguyện được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 thì mức chuẩn nghèo ở khu vực nông thôn là 700.000 đồng/người/tháng) và áp dụng từ năm 01/01/2018:

- Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo;
- Bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;

- Bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Theo số liệu của Cục thống kê dân số tỉnh Hải Dương năm 2019 có khoảng 1.896.911 người, trong đó số người từ đủ 15 tuổi trở lên trong độ tuổi lao động có thể tham gia đóng BHXH là 954.309 người. Theo số liệu của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh thì toàn tỉnh đến thời điểm hiện tại có 346.976 người đang tham gia đóng BHXH bắt buộc. Như vậy số còn lại 607.333 người còn lại có thể tham gia BHXH tự nguyện. Năm 2019, toàn tỉnh có 19.635 người tham gia đóng BHXH tự nguyện (trong đó NSNN hỗ trợ 4.916 triệu đồng), chỉ chiếm 3,2% trong tổng số người có thể tham gia đóng BHXH tự nguyện. Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có khoảng 32.570 đối tượng đang tham gia đóng BHXH tự nguyện. Nguyên nhân đối tượng tham gia đóng BHXH tự nguyện chưa cao do nhận thức của người lao động, người dân vẫn còn nhiều hạn chế, chưa muốn tham gia, mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện theo quy định tại Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ còn thấp, chưa thực sự thu hút người dân tham gia, đặc biệt là các nhóm đối tượng lao động tự do có thu nhập thấp.
(chi tiết các đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện theo Phụ lục 01 đính kèm)

Tại điểm h, Khoản 9, Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 quy định thẩm quyền Hội đồng nhân dân cấp tỉnh như sau:
“h) Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, khả năng cân đối của ngân sách địa phương.”
Tại Khoản 1, Điều 14, Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện. quy định:

“Khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.”

Trên cơ sở Công văn số 1896/BHXH-BT ngày 29/5/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hỗ trợ bổ sung kinh phí cho người tham gia BHXH tự nguyện, trong đó có đề nghị UBND tỉnh Hải Dương quan tâm hỗ trợ bổ sung thêm phần kinh phí đóng BHXH tự nguyện (ngoài phần kinh phí nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện theo quy định) cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn. 
Ngoài mức hỗ trợ chung của ngân sách trung ương, nhiều tỉnh đã ban hành các nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thêm cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn. Các tỉnh này đã tham mưu hỗ trợ thêm khoảng từ 10 - 20% mức chuẩn hộ nghèo nông thôn. Ví dụ, HĐND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Nghị quyết số 177/2019/NQ-HDND quy định chính sách hỗ trợ đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. Theo đó, mức hỗ trợ cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện bằng 20% mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn áp dụng trong từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.
Từ những lý do trên và căn cứ khả năng ngân sách tỉnh, cần thiết xây dựng và ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện cao hơn đối với một số đối tượng đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng trên địa bàn tỉnh Hải Dương nhằm nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT, BHXH, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Sở Tài chính đã dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND tỉnh gửi xin ý kiến UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành liên quan; đã tiến hành đánh giá tác động, tổng hợp ý kiến tham gia và hoàn chỉnh dự thảo văn bản quy phạm pháp luật gửi Sở Tư Pháp thẩm định theo quy định và hoàn chỉnh Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh báo cáo trình UBND tỉnh cho ý kiến trình HĐND tỉnh xem xét quyết định.
II. Mục đích, quan điểm xây dựng Nghị quyết

1. Mục đích:

Nhằm nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.
2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết:

Ngoài phần NSNN đã hỗ trợ các đối tượng theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ, tiếp tục thực hiện mức hỗ trợ đã được HĐND tỉnh quy định tại Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 cho giai đoạn 2021-2025 đảm bảo các nhóm đối tượng người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt BHYT) và người thuộc hộ cận nghèo được NSNN hỗ trợ 100% mức đóng BHYT; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình được NSNN hỗ trợ 50% mức đóng BHYT.

Người tham gia BHXH tự nguyện hiện nay chủ yếu trong khu vực phi chính thức với đặc thù là lao động tự do, thu nhập bấp bênh, thiếu tính ổn định và không bền vững. Việc hỗ trợ tiền đóng BHXH của nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện mới chỉ được áp dụng từ ngày 01/01/2018 với mức hỗ trợ từ 10%-30% mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn tùy từng đối tượng. Đây là mức hỗ trợ chưa thực sự hấp dẫn đối với người tham gia BHXH tự nguyện chủ yếu là lao động tự do, thu nhập thấp. Vì vậy cần có những chính sách hỗ trợ thêm từ ngân sách tỉnh để khuyến khích hơn nữa để thu hút các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

III. Bố cục và nội dung cơ bản của Nghị quyết
1. Bố cục của Nghị quyết:

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng với 4 Điều, trong đó:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, nguồn kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) và hỗ trợ bổ sung mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

2. Nội dung cơ bản (Đối tượng và mức hỗ trợ):
- Người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt BHYT) theo quy định tại Điều 4 Khoản 2 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ: hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT (ngoài 70% mức ngân sách nhà nước đã hỗ trợ).

- Người thuộc hộ cận nghèo theo quy định tại Điều 4 Khoản 1 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ: hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT (ngoài 70% mức ngân sách nhà nước đã hỗ trợ).

- Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định tại Điều 4 Khoản 4 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ: hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHYT (ngoài 30% mức ngân sách nhà nước đã hỗ trợ).

- Người tham gia BHXH tự nguyện theo quy định tại Điều 2 Khoản 1 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ: hỗ trợ thêm 10% mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (ngoài 30% mức ngân sách nhà nước đã hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo, ngoài 25% mức ngân sách nhà nước đã hỗ trợ đối với người thuộc hộ cận nghèo và ngoài 10% mức ngân sách nhà nước đã hỗ trợ đối với các đối tượng khác)

Người được hỗ trợ thuộc nhiều loại hình đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT, BHXH tự nguyện chỉ được hưởng một mức hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện cao nhất.

3. Dự kiến nguồn lực:

3.1. Nhóm đối tượng tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ:

a) Dự kiến năm 2021:
- Người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt BHYT): 3 người tham gia.

Mức kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh mua thẻ BHYT: 3 người x 1.490.000đ x 4,5% x 12 tháng x 30% = 1 triệu đồng.
- Người thuộc hộ cận nghèo: 38.962 người tham gia.

Mức kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh mua thẻ BHYT: 38.962 người x 1.490.000đ x 4,5% x 12 tháng x 30% = 9.405 triệu đồng.
- Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình: 15.025 người tham gia.

Mức kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh mua thẻ BHYT: 15.025 người x 1.490.000đ x 4,5% x 12 tháng x 20% = 2.418 triệu đồng.
Tổng kinh phí NS tỉnh hỗ trợ thêm mua thẻ BHYT cho các đối tượng là 11.823 triệu đồng/năm. 

b) Dự kiến kinh phí từng năm từ 2021 đến 2025 theo Phụ lục 02 đính kèm. Tổng kinh phí hỗ trợ trong 05 năm dự kiến là 65.285 triệu đồng (bình quân 13.057 triệu đồng/năm)
3.2. Nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện:
a) Dự kiến năm 2021 có khoảng 40.800 người tham gia BHXH tự nguyện.
Mức kinh phí hỗ trợ thêm từ ngân sách tỉnh: 40.800 người x 700.000đ x 22% x 12 tháng x 10% = 7.540.000.000 đồng/năm.
b) Dự kiến kinh phí từng năm từ 2021 đến 2025 theo Phụ lục 02 đính kèm. Tổng kinh phí hỗ trợ trong 05 năm dự kiến là 50.016 triệu đồng (bình quân 10.003 triệu đồng/năm)
3.3. Như vậy nhu cầu kinh phí năm 2021 để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT, BHXH tự nguyện cho một số đối tượng nêu trên trên địa bàn tỉnh Hải Dương là 19.363 triệu đồng/năm.
Dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ thêm để mua thẻ BHYT và hỗ trợ bổ sung mức đóng BHXH tự nguyện giai đoạn 2021-2025 là 115.301 triệu đồng (bình quân 23.060 triệu đồng/năm)
4. Thời gian hỗ trợ:

Đề nghị UBND báo cáo HĐND tỉnh cho phép áp dụng thực hiện kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2025.
IV. Tổ chức thực hiện:


1. Bảo hiểm xã hội tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, tổng hợp các đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng trên địa bàn tỉnh bảo đảm mỗi đối tượng chỉ được hưởng một mức hỗ trợ đóng cao nhất;

- Triển khai việc cấp thẻ BHYT, BHXH tự nguyện cho các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện theo quy định.

- Quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định tài chính hiện hành.

2. Sở Tài chính:

- Hàng năm tham mưu trình UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện cho các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng theo quy định.

- Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định tài chính hiện hành.

3. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách về BHYT, BHXH tự nguyện đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

- Rà soát, theo dõi các đối tượng được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng BHYT, BHXH tự nguyện thuộc lĩnh vực hoặc cấp mình quản lý bảo đảm các đối tượng được hưởng đầy đủ theo quy định.

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Bảo hiểm xã hội thực hiện cấp phát thẻ BHYT, BHXH tự nguyện cho các đối tượng được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng thẻ BHYT, BHXH tự nguyện theo quy định.
Sở Tài chính báo cáo trình UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh quyết định ban hành Nghị quyết để thống nhất thực hiện trên địa bàn tỉnh./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Lưu: VT; QLNS.

	
	GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Hưng
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